
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Nghe tiếng 

hàn 4
8h20

Nói tiếng hàn 

4
8h20

Nói tiếng hàn 

4
8h20

Cô Thúy 403B Thầy Kang 403B Thầy Kang 403B

Viết tiếng 

hàn 4
13h30

Thực hành 

Dịch 2
13h30

Cô Thư 402B Cô Thơ 503B

TH dịch 1 1-4 TH dịch 2 1-4 TH dịch 1 1-4
Tiếng trung 

du lịch
1-4 TH dịch 1 1-4

Cô Hà 503B Cô Hà 503B Cô Hà 503B Cô Mai 503B Cô Hà 503B

Tiếng 

Trung Du 

Lịch

6-9

Kỹ năng 

nghe Tiếng 

Trung 2

6-9

Cô Mai 503B Cô Nguyệt 503B

TH dịch 1 1-4 TH dịch 2 1-4 TH dịch 1 1-4
Tiếng trung 

du lịch
1-4 TH dịch 1 1-4

Cô Hà 503B Cô Hà 503B Cô Hà 503B Cô Mai 503B Cô Hà 503B

Tiếng 

Trung Du 

Lịch

6-9

Kỹ năng 

nghe Tiếng 

Trung 2

6-9

Cô Mai 503B Cô Nguyệt 503B

TH dịch 1 1-4 TH dịch 2 1-4 TH dịch 1 1-4
Tiếng trung 

du lịch
1-4 TH dịch 1 1-4

Cô Hà 503B Cô Hà 503B Cô Hà 503B Cô Mai 503B Cô Hà 503B

Tiếng 

Trung Du 

Lịch

6-9

Kỹ năng 

nghe Tiếng 

Trung 2

6-9

Cô Mai 503B Cô Nguyệt 503B

ATQ01-

K15TC

Sáng

Chiều

ATQ01-K15

Sáng

Chiều

ATQ02-15

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH01,02-K15

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K15

(Từ ngày 03/06/2024 đến ngày 08/06/2024)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Kỹ năng 

tiếng Nhật 4
13h30-17h

Kỹ năng 

tiếng Nhật 4
13h30-17h

Kỹ năng 

tiếng Nhật 4
13h30-17h

Kỹ năng 

tiếng Nhật 4
13h30-17h

Kỹ năng 

tiếng Nhật 4
13h30-17h

Cô H.Gai 502B Cô H.Gai 502B Cô H.Gai 502B Cô H.Gai 502B Cô H.Gai 502B

Lập trình 

Python
1-5

Phát triển 

ứng dụng 

web

7h30
Lập trình 

Python
1-5

Lập trình 

quản lý 
7h30-9h30

Lập trình 

mobi
7h30

Thầy Thắng 406A Thầy Sơn 406A Thầy Thắng 406A Cô vui 406A Cô Quỳnh 407A

Phân tích TK 

hướng đối 

tượng

9h30
Kiểm thử và 

ĐBCL

9h30-

11h30

Kiểm thử và 

ĐBCL
1-5

Phân tích 

TK hướng 

đối tượng

9h30

Cô Hạnh 404A Cô Ngọc 407A Cô Ngọc 407A Cô Hạnh 406A

Lập trình 

mobi
1-5

Phát triển 

ứng dụng 

web

9h30
Lập trình 

mobi
1-5

Lập trình 

quản lý

9h30-

11h30

Lập trình 

mobi
9h30

Cô quỳnh 407A Thầy Sơn 406A Cô Quỳnh 407A Thầy Sơn 406A Cô Quỳnh 407A

Phân tích TK 

hướng đối 

tượng

7h30
Kiểm thử và 

ĐBCL
7h30-9h30

Kiểm thử và 

ĐBCL
1-5

Phân tích 

TK hướng 

đối tượng

7h30

Cô Hạnh 404A Cô Ngọc 407A Cô Ngọc 407A Cô Hạnh 406A

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

ATT02-K15TC

Sáng

Chiều

ATT02-K15

Sáng

Sáng

Chiều

ATT03-K15

Sáng

Sáng

Chiều

ATN01-K15, 

ATN01-K15N2

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

adobe AE

6-10
Phần mềm 

3DMax
6-10

Marketing 

Design
13h30

Marketing 

Design
13h30

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

adobe AE

6-10

Thầy Huyên 407A Thầy Nghi 407A Thầy Q.Anh 405A Thầy Q.Anh 405A Thầy Huyên 407A

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Nghỉ

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A

ĐCN02-K15

Sáng

Chiều

ĐH02-K15TC

Sáng

Chiều

ĐT02-K15

Sáng

Chiều

AĐH02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Sv làm bài 

chuyên sâu 

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

Thầy Hoàng PTH nhà A T.Hoàng PTH nhà A

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

Thầy Hoàng PTH nhà A T.Hoàng PTH nhà A

AĐCN02-K15

Sáng

Chiều

ĐL02-K15TC

Sáng

Chiều

AĐT02-K15

Sáng

Chiều

ĐL02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thiết bị và 

HT tự động 

thông dụng

8h00

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

TH các hệ 

thống tự 

động

8h00

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH cs1 Thầy Hoàng PTH cs1

Thiết bị và 

HT tự động 

thông dụng

6-10

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

TH các hệ 

thống tự 

động

6-10

Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A Thầy Hoàng PTH nhà A

Sv làm bài 

chuyên sâu 

Thực tập 

doanh 

nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh 

nghiệp

AĐL02-K15

Sáng

Chiều

OT02, OT03, 

OT04 -K15

Sáng

Chiều

ATĐ02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

doanh 

nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh 

nghiệp

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

Thực tập 

doanh 

nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh nghiệp

Thực tập 

doanh 

nghiệp

Nghỉ

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

CB01-K15

Sáng

Chiều

AOT07-K15

Sáng

Chiều

OT02-K15TC

Sáng

Chiều

AOT02, 

AOT04-K15

Sáng

Chiều

AOT03, 

AOT05, 

AOT06-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

AHD02-K15

Sáng

Chiều

CB01-K15TC

Sáng

Chiều

ACB03-K15

Sáng

Chiều

AKS02-K15

Sáng

Chiều

ACB02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Kế toán misa
7h30-

11h40
Kế toán máy 7h30-11h40

Thầy Kết 405A Cô Vân 406A

Toán tài 

chính
13h-17h10 Kế toán misa 13h-17h10 Kế toán máy 13h-17h10

Toán tài 

chính
13h-17h10

T. Thành 304A Thầy Kết 405A Cô Vân 406A T. Thành 402A

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

7h30-11h40

T. Thành 402A

Toán tài 

chính
13h-17h10

Toán tài 

chính
13h-17h10

T. Thành 304A T. Thành 402A

Thi giao tiếp 

và đàm 

phán KD

9h00

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

7h30-11h40

306A2 T. Thành 402A

ANH02-K15

Sáng

Chiều

AQT02-K15

Sáng

Chiều

ACB02-K15TC

Sáng

Chiều

AKT02,03-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thi giao tiếp 

và đàm 

phán KD

13h
Quản trị tác 

nghiệp
13h-16h20

Quản trị tác 

nghiệp
13h-16h20

Quản trị tác 

nghiệp
13h-16h20

306A2 T. Vương 306A2 T. Vương 306A2 T. Vương 306A2

Thi Giao 

tiếp và đàm 

phán kinh 

doanh

7h30

Cô Nga 306A2

Nghe tiếng 

hàn 4
1-5 Ngữ pháp 4 1-5

Đọc tiếng hàn 

4
1-5

Viết tiếng 

hàn 4
1-5

Nói tiếng hàn 

4
1-5

Cô Ngọc 201A Thầy Hoàng 201A (PVB) Cô Ngọc 201A (PVB) Thầy Hoàng
201A 

(PVB)
Cô Ngọc 201A

Ngữ pháp 4 6-10
Viết tiếng 

trung 4
6-10

Đọc tiếng 

trung 4
6-10

Nghe tiếng 

trung 4
6-10

Nói tiếng 

trung 4
6-10

Cô Đức 201A (PVB) Cô Đức 201A (PVB) Cô Đức 201A (PVB) Cô Hoàng
201A 

(PVB)
Cô Hằng 201A (PVB)

Thực tập 

TN tại BV

Thực tập TN 

tại BV

Thực tập TN 

tại BV

Thực tập TN 

tại BV

Thực tập TN 

tại BV

Thực tập 

TN tại BV

BD02,03-K15 

(NVT)

Sáng

Chiều

GTH01-K15 

(PVB)

Sáng

Chiều

GTQ01-K15 

(PVB)

Sáng

Chiều

AMK02,03-

K15

Sáng

Chiều

ALG02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Quản trị rủi 

ro
6-10

Quản trị rủi 

ro
6-10

Quản trị rủi 

ro
6-10

Quản trị rủi 

ro
6-10

Quản trị rủi 

ro
6-10

Cô Lam 102D NNV Cô Lam 102D NNV Cô Lam 102D NNV Cô Lam 102D NNV Cô Lam 102D NNV

Kiểm tra và 

SC PAN ô tô
6-10

Kiểm tra và 

SC PAN ô tô
6-10

Kiểm tra và 

SC PAN ô tô
6-10

Kiểm tra và 

SC PAN ô tô
6-10

Kiểm tra và 

SC PAN ô tô
6-10

Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

YQT01-K15

Sáng

DOT01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều

DTT01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều

DMK01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

YMK02-K15

Sáng

YQT03-K15

Sáng

YMK01-K15

Sáng

YQT02-K15

Sáng
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